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PHÄN I. DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH 

1. Danh māc TTHC quy đánh t¿i Nghá đánh sá 116/2024/NĐ-CP ngày 
17/9/2024 căa Chính phă sĉa đái, bá sung mßt sá điÁu căa Nghá đánh 
138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 vÁ tuyÃn dāng, sĉ dāng và quÁn lý công 
chąc và Nghá đánh sá 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 vÁ kiÃm đánh chÃt 
l¤ÿng đÅu vào công chąc 

TT 
Tên thă tāc  
hành chính 

Tên v�n bÁn quy ph¿m 
pháp luÁt quy đánh nßi 
dung sĉa đái, bá sung 

L*nh včc C¢ quan thčc hián 

1 
Thā tÿc thi tuyển 
công chức 

Nghị định số 116/2024/NĐ-

CP ngày 17 tháng 9 năm 
2024 cāa Chính phā sửa đổi, 

bổ sung một số điều cāa 

Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

về tuyển dÿng, sử dÿng và 

quản lý công chức và Nghị 
định số 06/2023/NĐ-CP về 

kiểm định chất lượng đầu 

vào công chức 

Công chức 

- Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Kiểm toán Nhà nước; 
- Văn phòng Quốc hội, 
Văn phòng Chā tịch nước; 
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phā; 
- Tổ chức do Chính phā, 
Thā tướng Chính phā 
thành lập mà không phải 
là đơn vị sự nghiệp công 
lập; 
- Cơ quan có thẩm quyền 
cāa Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tổ chức chính 
trị - xã hội; 
- Tỉnh āy, thành āy trực 
thuộc Trung ương; Āy ban 
nhân dân các tỉnh, thành 
phố Trực thuộc Trung 
ương. 

2 
Thā tÿc xét tuyển 
công chức 

Nghị định số 116/2024/NĐ-

CP ngày 17 tháng 9 năm 
2024 cāa Chính phā sửa đổi, 

bổ sung một số điều cāa 

Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

về tuyển dÿng, sử dÿng và 

Công chức 

- Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Kiểm toán Nhà nước; 
- Văn phòng Quốc hội, 
Văn phòng Chā tịch nước; 
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
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quản lý công chức và Nghị 
định số 06/2023/NĐ-CP về 

kiểm định chất lượng đầu 

vào công chức 

quan thuộc Chính phā; 
- Tổ chức do Chính phā, 
Thā tướng Chính phā 
thành lập mà không phải 
là đơn vị sự nghiệp công 
lập; 
- Cơ quan có thẩm quyền 
cāa Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tổ chức chính 
trị - xã hội; 
- Tỉnh āy, thành āy trực 
thuộc Trung ương; Āy ban 
nhân dân các tỉnh, thành 

phố Trực thuộc Trung 
ương. 
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Thā tÿc tiếp nhận vào 
công chức không giữ 
chức vÿ lãnh đạo, 
quản lý 

Nghị định số 116/2024/NĐ-

CP ngày 17 tháng 9 năm 
2024 cāa Chính phā sửa đổi, 

bổ sung một số điều cāa 

Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

về tuyển dÿng, sử dÿng và 

quản lý công chức và Nghị 
định số 06/2023/NĐ-CP về 

kiểm định chất lượng đầu 

vào công chức 

Công chức 

Người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền tuyển dÿng công 
chức 

2. Danh māc TTHC bãi bß 

TT 
Sá hß s¢ 
TTHC(1)

 
Tên thă tāc 
hành chính 

Tên VBQPPL quy đánh 
viác bãi bß thă tāc 

hành chính(2)
 

L*nh 
včc 

C¢ quan thčc hián 

1 
 

1.005384 

 

Thā tÿc thi 
tuyển công 
chức 

Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 

17 tháng 9 năm 2024 cāa 

Chính phā sửa đổi, bổ 

sung một số điều cāa 

Nghị định 138/2020/NĐ-

CP về tuyển dÿng, sử 

dÿng và quản lý công 

chức và Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP về kiểm 

định chất lượng đầu vào 

công chức 

Công 

chức 

- Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Kiểm toán Nhà nước; 
- Văn phòng Quốc hội, Văn 
phòng Chā tịch nước; 
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phā; 
- Tổ chức do Chính phā, Thā 
tướng Chính phā thành lập mà 
không phải là đơn vị sự nghiệp 
công lập; 
- Cơ quan có thẩm quyền cāa 
Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ 
chức chính trị - xã hội; 
- Tỉnh āy, thành āy trực thuộc 
Trung ương; Āy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố Trực thuộc 
Trung ương 
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2 2.002156 

Thā tÿc xét 

tuyển công 

chức 

 

 

Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 

17 tháng 9 năm 2024 cāa 

Chính phā sửa đổi, bổ 

sung một số điều cāa 

Nghị định 138/2020/NĐ-

CP về tuyển dÿng, sử 

dÿng và quản lý công 

chức và Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP về kiểm 

định chất lượng đầu vào 

công chức 

Công 

chức 

- Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Kiểm toán Nhà nước; 
- Văn phòng Quốc hội, Văn 
phòng Chā tịch nước; 
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phā; 
- Tổ chức do Chính phā, 
Thā tướng Chính phā thành 
lập mà không phải là đơn vị 
sự nghiệp công lập; 
- Cơ quan có thẩm quyền 
cāa Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, tổ chức chính trị - xã 

hội; 
- Các tỉnh āy, thành āy trực 
thuộc Trung ương; Āy ban 
nhân dân các tỉnh, thành 
phố Trực thuộc Trung ương. 

3 1.005385 

 

Thā tÿc tiếp 

nhận vào làm 

công chức 

Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 

17 tháng 9 năm 2024 cāa 

Chính phā sửa đổi, bổ 

sung một số điều cāa 

Nghị định 138/2020/NĐ-

CP về tuyển dÿng, sử 

dÿng và quản lý công 

chức và Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP về kiểm 

định chất lượng đầu vào 

công chức 

Công 

chức 

Cơ quan có thẩm quyền 

quản lý công chức 

 
 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=23794&id=7586&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=23794&id=7586&l_url=danh_sach_qdcb


PHÄN II. NÞI DUNG CĀ THÂ CĂA TĆNG THĂ TĀC HÀNH CHÍNH  
Đ£þC SĈA ĐàI, Bà SUNG T¾I NGHà ĐàNH Sà 116/2024/NĐ-CP 

  

I. THĂ TĀC THI TUYÂN CÔNG CHĄC 

1. Trình tč thčc hián 

B¤ßc 1. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Thông 

báo tuyển dÿng cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng. 

B¤ßc 2. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển  

Chậm nhất là 15 ngày hoặc chậm nhất là 30 ngày đối với trường hợp số lượng 

người đăng ký dự tuyển từ 500 người trở lên, kể từ ngày hết thời hạn nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dÿng hoàn thành việc kiểm tra điều kiện dự tuyển 

tại Phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn cāa người đăng ký dự 

tuyển, thông báo trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử danh sách 

thí sinh đā điều kiện, tiêu chuẩn dự thi. Nếu đáp ứng đā điều kiện, tiêu chuẩn thì 

người dự tuyển được tham dự vòng 2. Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng 

điều kiện, tiêu chuẩn thì Hội đồng tuyển dÿng phải thông báo và nêu rõ lý do. 

B¤ßc 3: Tổ chức thi tuyển công chức: 

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau: 

3.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 

3.1.1 Thời gian tổ chức thi vòng 1: Chậm nhất là 30 ngày hoặc chậm nhất 

là 45 ngày đối với trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển từ 500 người trở 

lên, kể từ ngày hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. 

3.1.2. Nội dung thi vòng 1 gồm 02 phần, cÿ thể như sau: 

a) Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính 

trị, tổ chức bộ máy cāa Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý 

hành chính nhà nước; công chức, công vÿ. Thời gian thi 60 phút; 

b) Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu về ngoại ngữ dự thi đối 

với từng vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. 

Đối với vị trí việc làm không yêu cầu trình độ ngoại ngữ thì không phải tổ 

chức thi Phần II. 

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng 

phần thi; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người 

dự tuyển được tham dự vòng 2. 

Kết quả thi được thông báo tới thí sinh ngay sau khi kết thúc thời gian làm 

bài. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1. 
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3.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vÿ chuyên ngành 

3.2.1. Thời gian tổ chức thi vòng 2: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết 

thúc thi vòng 1. 

a) Trường hợp môn nghiệp vÿ chuyên ngành lựa chọn thi viết 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi viết phải hoàn thành việc 

chấm thi và công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 

điện tử cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức, đồng thời thông báo 

việc nhận đơn phúc khảo. Trường hợp số lượng thí sinh tham dự vòng 2 từ 1000 

thí sinh trở lên thì Chā tịch Hội đồng tuyển dÿng có thể quyết định kéo dài thời 

gian chấm thi nhưng không quá 30 ngày. Thời hạn nhận đơn phúc khảo là 05 

ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi. 

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hết 

thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo. Trường hợp 

số lượng đơn phúc khảo nhiều thì Chā tịch Hội đồng tuyển dÿng quyết định kéo 

dài thời gian hoàn thành việc chấm phúc khảo nhưng không quá 20 ngày kể từ 

ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. 

Trường hợp thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính thì kết quả thi 

được thông báo tới thí sinh ngay sau khi kết thúc bài thi. Không thực hiện việc 

phúc khảo đối với kết quả bài thi viết trên máy vi tính. 

b) Trường hợp môn nghiệp vÿ chuyên ngành lựa chọn kết hợp viết và phỏng vấn 

Việc tổ chức thi viết thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này. 

Hội đồng tuyển dÿng quyết định việc tổ chức thi phỏng vấn ngay sau bài 

thi viết (khi chưa có kết quả thi viết) hoặc tổ chức thi phỏng vấn đối với thí sinh 

có kết quả đạt bài thi viết sau khi có kết quả thi viết (kể cả phúc khảo, nếu có). 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn. 

Trường hợp thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính, Hội đồng tuyển 

dÿng quyết định tổ chức thi phỏng vấn đối với người có kết quả đạt bài thi trên 

máy vi tính chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tổ chức thi trên 

máy vi tính. 

3.2.2. Nội dung thi vòng 2 cÿ thể như sau: 

a) Hình thức thi: Viết hoặc kết hợp viết và phỏng vấn. 

b) Đối với bài thi viết:  

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chā trương, đường lối cāa Đảng, chính 

sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dÿng; năng lực chuyên môn, nghiệp vÿ; kỹ 

năng thực thi công vÿ cāa người dự tuyển theo yêu cầu cāa vị trí việc làm cần tuyển.  
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Thời gian thi 180 phút (không kể thời gian chép đề). Căn cứ vào đặc thù 

cāa cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức có 

thể tổ chức thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính, đồng thời quyết định số 

lượng câu hỏi phù hợp, bảo đảm số lượng tối thiểu 60 câu, tối đa 120 câu (theo 
hình thức câu hỏi trắc nghiệm); thời gian thi tương ứng với tổng số câu hỏi, bảo 

đảm tối thiểu là 90 phút, tối đa là 180 phút. 

Thang điểm bài thi viết: 100 điểm. 

c) Đối với bài thi phỏng vấn: 

 Nội dung thi phỏng vấn tập trung đánh giá về năng lực: tư duy, giao tiếp, 

phán đoán tình huống, học hỏi, phát triển, diễn đạt, thái độ và các năng lực khác 

theo yêu cầu cāa vị trí việc làm. 

Thời gian thi: Tối đa 30 phút. 

Thang điểm bài thi phỏng vấn: 100 điểm 

d) Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp viết và phỏng vấn thì tổng 

điểm bài thi viết và bài thi phỏng vấn được quy đổi về thang điểm 100 theo tỷ lệ 

điểm cāa bài thi viết là 70%, cāa bài thi phỏng vấn là 30% (được làm tròn đến 

02 chữ số thập phân). 

đ) Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên 

môn, nghiệp vÿ khác nhau thì Hội đồng tuyển dÿng phải tổ chức xây dựng các 

đề thi môn nghiệp vÿ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu cāa vị trí 
việc làm cần tuyển.  

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức có yêu cầu đặc 

thù cao hơn về nội dung, thời gian thi môn nghiệp vÿ chuyên ngành so với quy 

định tại khoản này thì phải xác định cÿ thể trong Kế hoạch tuyển dÿng. 

B¤ßc 4. Phê duyệt và thông báo kết quả tuyển dÿng công chức  

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2 

(kể cả phúc khảo, nếu có), Hội đồng tuyển dÿng có trách nhiệm tổng hợp kết quả, 

báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức. Người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức phê duyệt kết quả chậm 

nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo tổng hợp kết quả. 

Chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả trúng tuyển, Hội đồng tuyển dÿng phải thông báo công khai trên trang thông 

tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng 

công chức và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người trúng 
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tuyển. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dÿng. 

B¤ßc 5. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dÿng  

a) Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày danh sách trúng tuyển được công khai 

trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cāa cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dÿng công chức, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dÿng nộp cho cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức. Hồ sơ tuyển dÿng 

bao gồm: 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (không bao gồm chứng chỉ tin học, ngoại 

ngữ) theo yêu cầu cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức tại Thông 

báo tuyển dÿng;  

- Bản sao chứng nhận đối tượng ưu tiên, văn bằng, chứng chỉ để được 

miễn thi ngoại ngữ (nếu có); 

- Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức (nếu có). 

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đā hồ sơ tuyển dÿng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc bị phát hiện sử dÿng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 
quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển 

dÿng công chức ra quyết định hāy bỏ kết quả trúng tuyển.  

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dÿng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 

đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công 

chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

cāa cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 01 kỳ tuyển dÿng 

tiếp theo. 

B¤ßc 6. Quyết định tuyển dÿng và nhận việc  

a) Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ 
tuyển dÿng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức ra 

quyết định tuyển dÿng và thông báo tới người trúng tuyển. Cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dÿng công chức có trách nhiệm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định cāa pháp luật về lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cāa người 

trúng tuyển. 

b) Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dÿng, người được 

tuyển dÿng phải đến nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dÿng quy định thời 

hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức đồng ý gia hạn. 
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c) Trường hợp người được tuyển dÿng không đến nhận việc trong thời hạn 

quy định hoặc Phiếu lý lịch tư pháp xác định thuộc một trong các trường hợp 

không được đăng ký dự tuyển công chức thì người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dÿng công chức hāy bỏ quyết định tuyển dÿng. 

d) Hết thời hạn người được tuyển dÿng phải đến nhận việc theo quy định 

nêu trên, cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức thông báo công khai 

trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cāa cơ quan và gửi 

thông báo tới những người dự tuyển có kết quả tuyển dÿng thấp hơn liền kề 

(theo thứ tự) so với kết quả tuyển dÿng cāa người trúng tuyển mà kết quả tuyển 

dÿng bị hāy bỏ hoặc quyết định tuyển dÿng bị hāy bỏ theo quy định để hoàn 

thiện hồ sơ, ra quyết định tuyển dÿng chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn tại điểm b bước này.  

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dÿng thấp hơn liền kề 

bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức 

quyết định người trúng tuyển theo quy định. 

2. Cách thąc thčc hián 

Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc trực tiếp, qua thư điện tử, qua cổng thông tin điện tử hoặc bằng 

phương thức điện tử phù hợp khác theo Thông báo tuyển dÿng cāa cơ quan có 
thẩm quyền tuyển dÿng. 

3. Thành phÅn, sá l¤ÿng 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thái h¿n giÁi quy¿t 

Tối đa 190 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nhận phiếu đăng ký dự 

tuyển (theo Nghị định). 

5. C¢ quan thčc hián thă tāc hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: 

+ Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; 

+ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chā tịch nước; 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phā; 

+ Tổ chức do Chính phā, Thā tướng Chính phā thành lập mà không phải 

là đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Cơ quan có thẩm quyền cāa Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; 
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+ Tỉnh āy, thành āy trực thuộc Trung ương; Āy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố Trực thuộc Trung ương. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thā tÿc hành chính: Như trên. 
6. Đái t¤ÿng thčc hián 

Cá nhân. 

7. Tên m¿u đ¢n, m¿u tá khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 

116/2023/NĐ-CP. 

8. Phí, lá phí 

Phí dự tuyển dÿng công chức: 

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 

9. K¿t quÁ căa viác thčc hián thă tāc hành chính 

Quyết định tuyển dÿng công chức. 

10. Yêu cÅu, điÁu kián đÃ thčc hián thă tāc hành chính 

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cơ quan sử dÿng công chức xác định 

các điều kiện khác theo yêu cầu cāa vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm 

nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định cāa 

pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo và báo cáo bằng văn bản để cơ 
quan quản lý công chức xem xét, quyết định. 

- Người có đā các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: 

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

+ Từ đā 18 tuổi trở lên; 

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

+ Đā sức khỏe để thực hiện nhiệm vÿ; 

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu cāa vị trí dự tuyển. 
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- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

+ Không cư trú tại Việt Nam; 

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự cāa Tòa án mà chưa được xóa án tích; 

đang bị áp dÿng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

đưa vào cơ sở giáo dÿc bắt buộc. 

b) Điều kiện ưu tiên trong tuyển dÿng công chức  

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm 

vào kết quả điểm vòng 2; 

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 
chuyên nghiệp phÿc viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã 
đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con 

cāa người hưởng chính sách như thương binh, con cāa thương binh loại B, con 

đẻ cāa người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng 

Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả 

điểm vòng 2; 

Người hoàn thành nghĩa vÿ quân sự, nghĩa vÿ tham gia công an nhân dân, 

đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân theo 

quy định cāa cấp có thẩm quyền: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: 

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ theo đúng yêu cầu về ngoại 

ngữ cāa vị trí việc làm, cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với 

trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vÿ theo yêu cầu cāa vị trí việc làm dự tuyển; 

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao 

hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vÿ theo yêu cầu cāa vị trí việc 

làm dự tuyển, học tập ở nước ngoài bằng ngoại ngữ theo đúng yêu cầu cāa vị trí 
việc làm hoặc học bằng tiếng nước ngoài theo đúng yêu cầu cāa vị trí việc làm ở 

Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công 

nhận theo quy định cāa pháp luật; 
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- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên 

quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng 

dân tộc thiểu số; là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan 

trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân 

tộc thiểu số. 

11. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 cāa Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 cāa Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chā nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dÿng, sử dÿng và 

quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dÿng, sử dÿng 

và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về 

kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 cāa Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dÿng phí tuyển dÿng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

12. M¿u Phi¿u đ�ng ký dč tuyÃn (01 m¿u) 
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M¾U PHI¾U Đ�NG KÝ DČ TUYÂN 
_____________ 

 
CÞNG HÕA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIàT NAM 

Đßc lÁp - Tč do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

......., ngày .... tháng .... năm ...... 
 

(Dán ảnh 4x6) 

PHI¾U Đ�NG KÝ DČ TUYÂN 

Vá trí viác làm dč tuyÃn1:  ................................................................ 

C¢ quan, tá chąc, đ¢n vá dč tuyÃn2:  .............................................  

 

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:  .....................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  ...............................................................................  Nam �☐ Nữ � ☐ 

Dân tộc: .....................................................Tôn giáo: ...................................................................  

Số CMND hoặc Thẻ căn cước: ..................Ngày cấp: ......... Nơi cấp:  ........................................  
Số điện thoại di động để báo tin: ................................Email:  ......................................................  

Quê quán:  .....................................................................................................................................  

Nơi thường trú: .............................................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:  ..............................................................................................................................  

Tình trạng sức khỏe: ..........................; Chiều cao: ..........................; Cân nặng: .................... kg 

Trình độ văn hóa:  .........................................................................................................................  

Trình độ chuyên môn:  ..................................................................................................................  

II. VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG3 

Tên tr¤áng,  
c¢ sở đào t¿o 

Ngày, tháng, 
n�m cÃp v�n 

bằng, chąng chß 

Trình đß 
v�n bằng, 
chąng chß 

Sá hiáu căa 
v�n bằng, 
chąng chß 

Chuyên ngành 
đào t¿o (ghi 

theo bÁng điÃm) 

Ngành  
đào t¿o 

Hình 
thąc  

đào t¿o 

X¿p lo¿i 
bằng, 

chąng chß 

                

                

        

III. THÔNG TIN VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (n¿u có) 
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Tć ngày, tháng, n�m 
đ¿n ngày, tháng, n�m 

C¢ quan, tá chąc, đ¢n vá công tác 

    

    

IV. THÔNG TIN Đ�NG KÝ DČ TUYÂN 

1. Đ¿t k¿t quÁ kiÃm đánh chÃt l¤ÿng đÅu vào công chąc4:      Có ☐     Không ☐ 
Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức: ……………điểm; Kỳ thi năm .....................  
Có giá trị sử dÿng từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… 

2. Lý do mißn thi ngo¿i ngċ (n¿u có)5:  

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ ☐ 

Có bằng tốt nghiệp học tập ở nước ngoài bằng ngoại ngữ hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam ☐ 

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số ☐ 

3. Thußc đái t¤ÿng ¤u tiên6:                  Có ☐     Không ☐ 
Đối tượng ưu tiên:  ......................................................................................................................  
Điểm ưu tiên:  ...................................................... điểm 

4. Xác nhÁn hình thąc nhÁn thông báo7:  

Xác nhận hình thức nhận thông báo theo Thông báo tuyển dÿng ☐          

V. THĄ TČ £U TIÊN8 
(Chỉ đăng ký đối với vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng 

công chức khác nhau; thứ tự ưu tiên tính từ trên xuống dưới) 
 

1. Nguyện vọng 1 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị): ........................................................... 
2. Nguyện vọng 2 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị): ........................................................... 
3. Nguyện vọng 3 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị): ........................................................... 
... 

VI. NÞI DUNG KHÁC THEO YÊU CÄU CĂA C¡ QUAN CÓ THÆM QUYÀN 
TUYÂN DĀNG 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan đáp ứng đầy đā yêu cầu về điều kiện đăng ký dự tuyển và không thuộc 
trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức theo quy định cāa pháp luật; chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu đăng ký dự tuyển này và hoàn thiện đầy đā hồ 
sơ theo quy định sau khi có thông báo trúng tuyển. 

  
 
 

NG£àI VI¾T PHI¾U 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
                                                           
1
 Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dÿng. 
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2
 Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dÿng. Trường hợp đăng ký dự 

tuyển vị trí việc làm được tuyển dÿng chung cho nhiều cơ quan sử dÿng công chức khác nhau thì ghi tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có thứ tự ưu tiên cao nhất. 
3
 Văn bằng, chứng chỉ phải bảo đảm do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dÿng tại thời điểm nộp Phiếu đăng 

ký dự tuyển. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng cho phép nộp Giấy xác nhận (hoặc giấy tờ có giá trị 
tương đương) thì phải nộp bản chính thức khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dÿng. 
4
 Trường hợp trúng tuyển phải xuất trình kết quả đạt kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

5
 Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP được sửa đổi 

tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 116/2024/NĐ-CP. Khi trúng tuyển phải xuất trình văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ 

theo quy định. 
6
 Đối tượng ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 116/2024/NĐ-CP. Khi trúng tuyển phải xuất trình Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên theo quy định. 
7
 Trường hợp thí sinh không xác nhận hình thức nhận thông báo thì phải nêu rõ lý do, đồng thời đề xuất 01 hình 

thức nhận thông báo và phải được sự đồng ý, xác nhận bằng văn bản cāa Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển khi 
tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.                   
Các nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dÿng phải được đăng tải, cập nhật kịp thời và thường xuyên trên Trang 

Thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng. Hội đồng tuyển dÿng có 

trách nhiệm bảo đảm các thông báo trong quá trình tuyển dÿng liên quan đến thí sinh phải được gửi tới thí sinh bằng 

hình thức đã xác định trong Thông báo tuyển dÿng. 

Thí sinh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các thông báo và phản hồi (nếu có yêu cầu). Hội đồng tuyển dÿng 

không chịu trách nhiệm về việc thí sinh không nhận được thông tin vì bất cứ lý do gì nếu đã đăng tải thông tin trên 

Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng và đã gửi thông báo tới thí 

sinh theo hình thức đã được xác định trong Thông báo tuyển dÿng. 
8
 Thí sinh phải đăng ký ít nhất 01 cơ quan, tổ chức, đơn vị và có thể đăng ký tối đa các nguyện vọng theo số lượng 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dÿng đối với vị trí việc làm được tuyển dÿng chung ghi trong Thông báo 

tuyển dÿng. Trường hợp thí sinh không lựa chọn cơ quan, tổ chức, đơn vị trong danh sách theo thứ tự ưu tiên thì 
được hiểu là không đăng ký tuyển dÿng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 



II. THĂ TĀC XÉT TUYÂN CÔNG CHĄC 

1. Trình tč thčc hián 

B¤ßc 1. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Thông 

báo tuyển dÿng cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng. 

B¤ßc 2. Tổ chức xét tuyển 

Xét tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng như sau: 

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển 

Chậm nhất là 15 ngày hoặc chậm nhất là 30 ngày đối với trường hợp số 

lượng người đăng ký dự tuyển từ 500 người trở lên, kể từ ngày hết thời hạn nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dÿng hoàn thành việc kiểm tra điều kiện 

dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn cāa người 

đăng ký dự tuyển, thông báo trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 

tử danh sách thí sinh đā điều kiện, tiêu chuẩn dự xét. Nếu đáp ứng đā điều kiện, 

tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Trường hợp người dự tuyển 

không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn thì Hội đồng tuyển dÿng phải thông báo và 

nêu rõ lý do. 

2.2. Vòng 2: Phỏng vấn 

a) Thời gian tổ chức thi vòng 2: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc 

vòng 1. 

b) Nội dung thi vòng 2: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vÿ 

cāa người dự tuyển theo yêu cầu cāa vị trí việc làm cần tuyển; 

Thời gian thi: Phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút 

chuẩn bị trước khi phỏng vấn); 

Thang điểm: 100 điểm. 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn. 

B¤ßc 3. Phê duyệt và thông báo kết quả tuyển dÿng công chức  

a) Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi 

vòng 2, Hội đồng tuyển dÿng có trách nhiệm tổng hợp kết quả, báo cáo người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức. Người đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức phê duyệt kết quả chậm nhất là 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo tổng hợp kết quả. 

b) Chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả trúng tuyển, Hội đồng tuyển dÿng phải thông báo công khai trên trang thông 

tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng 



16 

công chức và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người trúng 

tuyển. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dÿng. 

B¤ßc 4. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dÿng  

a) Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày danh sách trúng tuyển được công khai 

trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cāa cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dÿng công chức, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dÿng nộp cho cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức. Hồ sơ tuyển dÿng 

bao gồm: 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (không bao gồm chứng chỉ tin học, ngoại 

ngữ) theo yêu cầu cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức tại Thông 

báo tuyển dÿng;  

- Bản sao chứng nhận đối tượng ưu tiên, văn bằng, chứng chỉ để được 

miễn thi ngoại ngữ (nếu có); 

- Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức (nếu có). 

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đā hồ sơ tuyển dÿng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc bị phát hiện sử dÿng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 
quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển 

dÿng công chức ra quyết định hāy bỏ kết quả trúng tuyển.  

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dÿng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 

đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công 

chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

cāa cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 01 kỳ tuyển dÿng 

tiếp theo. 

B¤ßc 5. Quyết định tuyển dÿng và nhận việc  

a) Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ 
tuyển dÿng theo quy định, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng 

công chức ra quyết định tuyển dÿng và thông báo tới người trúng tuyển. Cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức có trách nhiệm yêu cầu cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định cāa pháp luật về lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp cāa người trúng tuyển. 

b) Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dÿng, người được 

tuyển dÿng phải đến nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dÿng quy định thời 

hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức đồng ý gia hạn. 
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c) Trường hợp người được tuyển dÿng không đến nhận việc trong thời hạn 

quy định hoặc Phiếu lý lịch tư pháp xác định thuộc một trong các trường hợp 

không được đăng ký dự tuyển công chức thì người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dÿng công chức hāy bỏ quyết định tuyển dÿng. 

d) Hết thời hạn người được tuyển dÿng phải đến nhận việc theo quy định, 

cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cāa cơ quan và gửi thông báo tới 

những người dự tuyển có kết quả tuyển dÿng thấp hơn liền kề (theo thứ tự) so 

với kết quả tuyển dÿng cāa người trúng tuyển mà kết quả tuyển dÿng bị hāy bỏ 

hoặc quyết định tuyển dÿng bị hāy bỏ theo quy định để hoàn thiện hồ sơ, ra 
quyết định tuyển dÿng chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tại điểm b 

bước này.  

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dÿng thấp hơn liền kề 

bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức 

quyết định người trúng tuyển theo quy định. 

2. Cách thąc thčc hián 

Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc trực tiếp, qua thư điện tử, qua cổng thông tin điện tử hoặc bằng 

phương thức điện tử phù hợp khác theo Thông báo tuyển dÿng cāa cơ quan có 
thẩm quyền tuyển dÿng. 

3. Thành phÅn, sá l¤ÿng 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thái h¿n giÁi quy¿t 

Tối đa 85 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nhận phiếu đăng ký dự 

tuyển (theo Nghị định). 

5. C¢ quan thčc hián thă tāc hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: 

+ Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; 

+ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chā tịch nước; 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phā; 

+ Tổ chức do Chính phā, Thā tướng Chính phā thành lập mà không phải 

là đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Cơ quan có thẩm quyền cāa Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; 
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+ Tỉnh āy, thành āy trực thuộc Trung ương; Āy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố Trực thuộc Trung ương. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thā tÿc hành chính: Như trên. 
6. Đái t¤ÿng thčc hián 

Cá nhân. 

7. Tên m¿u đ¢n, m¿u tá khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 

116/2023/NĐ-CP. 

8. Phí, lá phí 

Phí dự tuyển dÿng công chức: 

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự xét; 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự xét; 

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự xét. 

9. K¿t quÁ căa viác thčc hián thă tāc hành chính 

Quyết định tuyển dÿng công chức. 

10. Yêu cÅu, điÁu kián đÃ thčc hián thă tāc hành chính 

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cơ quan sử dÿng công chức xác định 

các điều kiện khác theo yêu cầu cāa vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm 

nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định cāa 

pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo và báo cáo bằng văn bản để cơ 
quan quản lý công chức xem xét, quyết định. 

- Người có đā các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: 

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

+ Từ đā 18 tuổi trở lên; 

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

+ Đā sức khỏe để thực hiện nhiệm vÿ; 

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu cāa vị trí dự tuyển. 

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

+ Không cư trú tại Việt Nam; 
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+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự cāa Tòa án mà chưa được xóa án tích; 

đang bị áp dÿng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

đưa vào cơ sở giáo dÿc bắt buộc. 

b) Điều kiện ưu tiên trong tuyển dÿng công chức:  

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm 

vào kết quả điểm vòng 2; 

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp phÿc viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã 
đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con 

cāa người hưởng chính sách như thương binh, con cāa thương binh loại B, con 

đẻ cāa người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng 

Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả 

điểm vòng 2; 

Người hoàn thành nghĩa vÿ quân sự, nghĩa vÿ tham gia công an nhân dân, 

đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân theo 

quy định cāa cấp có thẩm quyền: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

11. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 cāa Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 cāa Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chā nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dÿng, sử dÿng và 

quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dÿng, sử dÿng 

và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về 

kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

12. M¿u Phi¿u đ�ng ký dč tuyÃn (01 m¿u) 
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M¾U PHI¾U Đ�NG KÝ DČ TUYÂN 
_____________ 

 
CÞNG HÕA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIàT NAM 

Đßc lÁp - Tč do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

......., ngày .... tháng .... năm ...... 
 

(Dán ảnh 4x6) 

PHI¾U Đ�NG KÝ DČ TUYÂN 

Vá trí viác làm dč tuyÃn1:  ................................................................ 

C¢ quan, tá chąc, đ¢n vá dč tuyÃn2:  .............................................  

 

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:  .....................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  ...............................................................................  Nam �☐ Nữ � ☐ 

Dân tộc: .....................................................Tôn giáo: ...................................................................  

Số CMND hoặc Thẻ căn cước: ..................Ngày cấp: ......... Nơi cấp:  ........................................  
Số điện thoại di động để báo tin: ................................Email:  ......................................................  

Quê quán:  .....................................................................................................................................  

Nơi thường trú: .............................................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:  ..............................................................................................................................  

Tình trạng sức khỏe: ..........................; Chiều cao: ..........................; Cân nặng: .................... kg 

Trình độ văn hóa:  .........................................................................................................................  

Trình độ chuyên môn:  ..................................................................................................................  

II. VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG3 

Tên tr¤áng,  
c¢ sở đào t¿o 

Ngày, tháng, 
n�m cÃp v�n 

bằng, chąng chß 

Trình đß 
v�n bằng, 
chąng chß 

Sá hiáu căa 
v�n bằng, 
chąng chß 

Chuyên ngành 
đào t¿o (ghi 
theo bÁng 

điÃm) 

Ngành  
đào t¿o 

Hình 
thąc  

đào t¿o 

X¿p lo¿i 
bằng, 

chąng chß 

                

                

        

III. THÔNG TIN VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (n¿u có) 
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Tć ngày, tháng, n�m 
đ¿n ngày, tháng, n�m 

C¢ quan, tá chąc, đ¢n vá công tác 

    

    

IV. THÔNG TIN Đ�NG KÝ DČ TUYÂN 

1. Đ¿t k¿t quÁ kiÃm đánh chÃt l¤ÿng đÅu vào công chąc4:      Có ☐     Không ☐ 
Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức: ……………điểm; Kỳ thi năm .....................  
Có giá trị sử dÿng từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… 

2. Lý do mißn thi ngo¿i ngċ (n¿u có)5:  

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ ☐ 

Có bằng tốt nghiệp học tập ở nước ngoài bằng ngoại ngữ hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam ☐ 

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số ☐ 

3. Thußc đái t¤ÿng ¤u tiên6:                  Có ☐     Không ☐ 
Đối tượng ưu tiên:  ......................................................................................................................  
Điểm ưu tiên:  ...................................................... điểm 

4. Xác nhÁn hình thąc nhÁn thông báo7:  

Xác nhận hình thức nhận thông báo theo Thông báo tuyển dÿng ☐          

V. THĄ TČ £U TIÊN8 
(Chỉ đăng ký đối với vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng 

công chức khác nhau; thứ tự ưu tiên tính từ trên xuống dưới) 
 

4. Nguyện vọng 1 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị): 
........................................................... 

5. Nguyện vọng 2 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị): ........................................................... 
6. Nguyện vọng 3 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị): ........................................................... 
... 

VI. NÞI DUNG KHÁC THEO YÊU CÄU CĂA C¡ QUAN CÓ THÆM QUYÀN 
TUYÂN DĀNG 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan đáp ứng đầy đā yêu cầu về điều kiện đăng ký dự tuyển và không thuộc 
trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức theo quy định cāa pháp luật; chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu đăng ký dự tuyển này và hoàn thiện 
đầy đā hồ sơ theo quy định sau khi có thông báo trúng tuyển. 

  
 
 

NG£àI VI¾T PHI¾U 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
                                                           
1
 Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dÿng. 
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2
 Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dÿng. Trường hợp đăng ký dự 

tuyển vị trí việc làm được tuyển dÿng chung cho nhiều cơ quan sử dÿng công chức khác nhau thì ghi tên cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thứ tự ưu tiên cao nhất. 
3
 Văn bằng, chứng chỉ phải bảo đảm do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dÿng tại thời điểm nộp Phiếu 

đăng ký dự tuyển. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng cho phép nộp Giấy xác nhận (hoặc giấy tờ có 

giá trị tương đương) thì phải nộp bản chính thức khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dÿng. 
4
 Trường hợp trúng tuyển phải xuất trình kết quả đạt kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

5
 Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP được sửa đổi 

tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 116/2024/NĐ-CP. Khi trúng tuyển phải xuất trình văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ 

theo quy định. 
6
 Đối tượng ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 116/2024/NĐ-CP. Khi trúng tuyển phải xuất trình Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên theo quy 

định. 
7
 Trường hợp thí sinh không xác nhận hình thức nhận thông báo thì phải nêu rõ lý do, đồng thời đề xuất 01 hình 

thức nhận thông báo và phải được sự đồng ý, xác nhận bằng văn bản cāa Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 
khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.                   
Các nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dÿng phải được đăng tải, cập nhật kịp thời và thường xuyên trên Trang 

Thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng. Hội đồng tuyển dÿng có 

trách nhiệm bảo đảm các thông báo trong quá trình tuyển dÿng liên quan đến thí sinh phải được gửi tới thí sinh 

bằng hình thức đã xác định trong Thông báo tuyển dÿng. 

Thí sinh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các thông báo và phản hồi (nếu có yêu cầu). Hội đồng tuyển 

dÿng không chịu trách nhiệm về việc thí sinh không nhận được thông tin vì bất cứ lý do gì nếu đã đăng tải thông 

tin trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử cāa cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng và đã gửi thông 

báo tới thí sinh theo hình thức đã được xác định trong Thông báo tuyển dÿng. 
8
 Thí sinh phải đăng ký ít nhất 01 cơ quan, tổ chức, đơn vị và có thể đăng ký tối đa các nguyện vọng theo số 

lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dÿng đối với vị trí việc làm được tuyển dÿng chung ghi trong 

Thông báo tuyển dÿng. Trường hợp thí sinh không lựa chọn cơ quan, tổ chức, đơn vị trong danh sách theo thứ tự 

ưu tiên thì được hiểu là không đăng ký tuyển dÿng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 
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III. THĂ TĀC TI¾P NHÀN VÀO CÔNG CHĄC KHÔNG GIĊ 
CHĄC VĀ LÃNH Đ¾O, QUÀN LÝ 

1. Trình tč thčc hián 

B¤ßc 1. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức 

thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

Không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào làm công 

chức không giữ chức vÿ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã, 

người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, 

luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ 
quan, tổ chức khác. 

Khi tiếp nhận vào công chức để bổ nhiệm giữ chức vÿ, chức danh lãnh đạo, 

quản lý thì thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác. 
Trường hợp cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân 

chuyển về làm cán bộ, công chức cấp xã thì căn cứ vào yêu cầu công tác, cấp có 

thẩm quyền quyết định điều động về làm cán bộ, công chức cấp huyện trở lên 

mà không thực hiện theo thā tÿc tiếp nhận này. 

B¤ßc 2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, 

văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cāa người được đề nghị tiếp nhận theo yêu 

cầu cāa vị trí việc làm cần tuyển. 

B¤ßc 3. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết 

chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vÿ cāa người được đề nghị tiếp nhận; 

nội dung sát hạch phải căn cứ vào yêu cầu cāa vị trí việc làm cần tuyển; hình 

thức sát hạch là vấn đáp. Hội đồng báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dÿng công chức về kết quả kiểm tra, sát hạch. 

B¤ßc 4. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dÿng quyết định 

tiếp nhận theo thẩm quyền. 

2. Cách thąc thčc hián 

Nộp hồ sơ tại trÿ sở cơ quan tuyển dÿng.  

3. Thành phÅn, hß s¢  
a) Thành phần 

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 

30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận cāa cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nơi công tác; 
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- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu cāa vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; 

- Bản tự nhận xét, đánh giá cāa người được đề nghị tiếp nhận về phẩm 

chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vÿ, 

quá trình công tác theo yêu cầu cāa cơ quan tiếp nhận. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thái h¿n giÁi quy¿t: Không quy định thời gian cÿ thể. 

5. C¢ quan thčc hián thă tāc hành chính 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Người đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dÿng công chức. 

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thā tÿc hành chính: Như trên. 
6. Đái t¤ÿng thčc hián 

Cá nhân. 

7. Tên m¿u đ¢n, m¿u tá khai: Không 

8. Phí, lá phí: Không 

9. K¿t quÁ căa viác thčc hián thă tāc hành chính 

Quyết định tiếp nhận vào công chức. 

10. Yêu cÅu, điÁu kián đÃ thčc hián thă tāc hành chính 

10.1. Đối tượng tiếp nhận: 

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Cán bộ, công chức cấp xã; 

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc 

trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; 

d) Chā tịch Hội đồng thành viên, Chā tịch Hội đồng quản trị, Chā tịch 

công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 

soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán 

trưởng và người đang giữ chức vÿ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 
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đ) Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền 

điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức 

tại các cơ quan, tổ chức khác. 

10.2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận: 

a) Căn cứ yêu cầu cāa vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan 
có thẩm quyền tuyển dÿng công chức xem xét, tiếp nhận các đối tượng tiếp 

nhận vào công chức nếu đáp ứng đā tiêu chuẩn, điều kiện cāa vị trí việc làm và 

điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán 

bộ, công chức, không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không đang trong thời 

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định cāa Đảng, cāa 

pháp luật. 

- Người có đā các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tiếp nhận vào công chức: 

+ Thuộc đối tượng tiếp nhận; 

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

+ Từ đā 18 tuổi trở lên; 

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

+ Đā sức khỏe để thực hiện nhiệm vÿ; 

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu cāa vị trí dự tuyển. 

- Những người sau đây không được tiếp nhận vào công chức: 

+ Không thuộc đối tượng tiếp nhận; 

+ Không cư trú tại Việt Nam; 

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự cāa Tòa án mà chưa được xóa án tích; 

đang bị áp dÿng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

đưa vào cơ sở giáo dÿc bắt buộc. 

b) Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện trên, đối tượng tiếp nhận vào công 

chức nếu đáp ứng đā tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 10.1 Mÿc này phải có 

đā 05 năm công tác trở lên theo đúng quy định cāa pháp luật, có đóng bảo hiểm 
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xã hội bắt buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tÿc và 

chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 01 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian 

công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 10.1 Mÿc này), làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vÿ 

phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận; 

- Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 10.1 Mÿc này phải được cấp có 

thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển bằng văn bản đến làm việc tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vÿ; không yêu cầu phải có 

đā thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được 

điều động, luân chuyển đến. 

11. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 cāa Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 cāa Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chā nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dÿng, sử dÿng 

và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dÿng, sử dÿng 

và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về 

kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 


